
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP  MẪU GIÁO BÉ C3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Út - Trịnh Thị Nhung 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/01 đến 09/01 

Tuần 2 

Từ 12/01 đến 16/01 

Tuần 3 

Từ 19/01 đến 23/01 

Tuần 4 

Từ 26/01 đến 30/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Cô trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, quan tâm tới sức khỏe của trẻ, 

quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh trang phục phù hợp thời tiết khi 

cần. 

- Cô nhắc trẻ cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa. 

- Cô nhắc trẻ lấy ký hiệu dán về góc chơi và hướng dẫn trẻ chơi một số nội dung chơi ở 

các góc mở trong ngày.  

- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi 

quy định sau khi chơi.  

* Tập thể dục sáng (tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường): 

+ Đi vòng tròn theo các tư thế 

+ Xoay cổ tay, ngón tay, xoay đầu cổ, xoay đầu ngối, xoay cổ bàn chân khởi động 

trước khi tập thể dục. (MT6)  

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên. 

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

+ Điều hoà: Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao  

MT6 

Trò chuyện 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện với trẻ về các cây ở trường bé, cây xanh mà bé biết. Cây ăn quả là cây 

như thế nào? Cây cho bóng mát, cây làm thực phẩm rau củ quả hàng ngày?... Cách 

trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh? Lợi ích của cây xanh đối với đời sống con người? 

- Trò chuyện với trẻ về các loại rau, củ mà bé biết? Cách trồng, chăm sóc, chế biến các 

 



loại rau củ quả để nấu ăn hàng ngày. Rau ăn củ khác rau ăn quả như thế nào? Tác dụng 

của việc ăn củ, quả với sức khỏe, đời sống con người ... 

- Trò chuyện với trẻ về quả bưởi, đặc điểm của quả bưởi: màu sắc, cấu tạo bên trong 

quả bưởi: vỏ, tép, hạt, vị chua hay ngọt...quá trình để tạo thành quả bưởi, tác dụng của 

quả bưởi với đời sống..... 

- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa đẹp trong mùa xuân mà bé biết? cách trồng, chăm 

sóc, cách cắm, lợi ích của các loài hoa. Hoa đào, hoa mai khác nhau ở chỗ nào? Bé biết 

gì về hoa hồng, hoa cúc... Bé thường gặp các loài hoa ở đâu? Nhà bé thường cắm hoa 

vào dịp nào?...  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

- DH(TT): Em yêu 

cây xanh 

+ Nghe hát: Hoa 

trong vườn 

+ TC: Bé tập làm vũ 

công  

Âm nhạc 

- VĐMH: Gieo hạt 

mầm 

+ Nghe hát: Quả 

+TC: Tai ai tinh  

Âm nhạc 

- DH(TT): Mùa xuân 

đến rồi 

+ Nghe hát: Vườn 

cây của ba 

+ TC: Chiếc hộp âm 

nhạc.  

Âm nhạc 

- DH(TT): Mùa xuân 

+ Nghe hát: Ngày 

Tết Việt Nam 

+TC: Vũ điệu mùa 

xuân  

MT24, 

MT1, 

MT79, 

MT52 T3 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận NB sự 

khác nhau về chiều 

rộng của 2 đối tượng. 

Sử dụng đúng từ 

rộng hơn - hẹp hơn  

Làm quen với toán 

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 4  

Làm quen với toán 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 4  

Làm quen với toán 

Tách - gộp 2 nhóm 

đối tượng có tổng là 

4 và đếm  

T4 

Khám phá 

Bé biết gì về cây 

xanh (MT24)  

Khám phá 

Bé biết những loại 

rau, củ nào?  

Khám phá 

Quả bưởi (MT24)  

Khám phá 

Hoa đẹp mùa xuân  

T5 
Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình 



Tô màu nải chuối 

(Vở TH trang 5)  

Xé dán mắt quả dứa 

(Vở TH Trang 22) 

(MT79)  

Tô nét, tô màu quả 

táo 

(Vở TH trang 13)  

Vẽ hoa mùa xuân 

(Bài làm thêm)  

T6 

Vận động 

+ VĐCB: Bò thấp 

chui qua cổng 

+ TCVĐ: Chuyền 

các loại quả( (MT1)  

Văn học 

Truyện: Cây táo 

(MT52)  

Vận động 

- VĐCB:+ Bước lên 

xuống bục cao 30 cm 

+ TCVĐ: Cáo và 

Thỏ  

Văn học 

Thơ: Mùa xuân trong 

vườn  

Hoạt động ngoài 

trời 

* TUẦN I: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát trò chuyện về cây hoa phượng. 

+ Quan sát trò chuyện về cây sấu. 

+ Quan sát trò chuyện về cây bằng lăng. 

+ Quan sát bầu trời mùa đông. 

+ Giao lưu tập thể với lớp C1: Đá bóng 

- Trò chơi vận động 

+ Cây cao, cây thấp. 

+ Trồng hoa 

+ Chuyển quả 

+ Thu hoạch nông sản 

+ Trò chơi gieo hạt 

- Chơi tự do : 

+ Chơi với cát, nước 

+ Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi. 

+ Chơi với phấn, vòng, bóng. 
 

* TUẦN II 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Trò chuyện về 1 số loại rau ăn lá 

MT70, 

MT25 



+ Quan sát, trò chuyện về một số các dụng cụ làm vườn. 

+ Quan sát, quy trình reo hạt rau (qua tranh ảnh) 

+ Quan sát tranh và trò chuyện vườn rau cải (MT70)  

+ Giao lưu lớp MGB C2: Trò chơi cướp cờ 

- Trò chơi vận động: 

+ Trồng hoa. 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Chuyển quả 

+ Thu hoạch củ 

+ Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: 

+ Chơi tự chọn với phấn, vòng, bóng. 

+ Chơi tự do với cát,lá cây. 

+ Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường  
 

* TUẦN III 

- Hoạt động có chủ đích 

+ TC về các loại quả mà bé biết 

+ Quan sát, trò chuyện quả cam 

+ Quan sát, trò chuyện quả xoài 

+ Quan sát, trò chuyện quả mít (MT25)  

+ Quan sát bầu trời mùa đông 

- Trò chơi vận động: 

+ Hái quả. 

+ Trồng hoa 

+ Tín hiệu 

+ Cáo và thỏ 

- Chơi tự do : 

+ Chơi với cát, nước 



+ Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi. 

+ Chơi với phấn , vòng, bóng. 
 

* TUẦN IV 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát hàng hoa cúc chi ở sân trường 

+ Quan sát một số chậu cây cảnh trên sân trường. 

+ Quan sát cây hoa hạnh phúc. 

+ Quan sát cây quất 

* Giao lưu tập thể với lớp C2: Trò chơi “Mèo đuổi chuột” 

- Trò chơi vận động: 

+ Hái quả. 

+ Trồng hoa. 

+ Thu hoạch củ 

+ Phân loại quả( Ai tinh mắt) 

+ Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do: 

+ Chơi tự chọn với phấn, vòng, bóng. 

+ Chơi tự do với cát 

+ Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc XD: 

+ Công viên cây xanh (T1) 

+ Vườn rau nhà bé. (T2) 

+ Vườn cây ăn quả. (T3) 

+ Công viên hoa mùa xuân (T4) 

+ Chuẩn bị: Hàng rào, hoa, động vật.. 

- Góc nghệ thuật: 

+ Tô màu tranh hoa, Vẽ hoa, nặn các loại quả đơn giản 

+ Chuẩn bị: Tranh ảnh các loại quả, trau, hoa... đất nặn, lá cây khô, bông, màu nước, 

MT51 



màu sáp, cành cây…. 

- Góc kỹ năng: Di chuyển bông bằng kẹp, nhíp, cách cài móc khóa, di chuyển bóng 

bằng kẹp. 

+ Chuẩn bị: Bông, kẹp 

- Góc phân vai: Gia đình đi chơi vườn bách thảo 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây , chơi với lá cây (làm nghé ọ). 

- Góc khám phá: Tìm hiểu sự phát triển của cây, tập pha màu 

- Góc học tập: Làm một số bài tập về: Đếm, so sánh, tách gộp trong phạm vi 4 

- Góc sách truyện: Xem sách, truyện có nội dung về thế giới thực vật. Tập kể lại truyện 

đơn giản: Cây táo, Chú đỗ con.... (MT51)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

- Rèn cách lau mặt, lau miệng 

- Nói tên món ăn hàng ngày. 

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 

- Nghe bài hát “Ru con”  

 

Hoạt động chiều 

* TUẦN I: 

- Trò chuyện về lợi ích của một số loại cây cho bóng mát 

- LQVT: Làm vở bài tập trang 16 

- Dạy trẻ cách phòng chống đuối nước, tránh nới nguy hiểm: ao, hồ.. (MT16)  

- LQVH: Thơ: Cây dây leo 

- Nêu gương bé ngoan + Văn nghệ cuối tuần.  
 

* TUẦN II: 

- Dạy trẻ TCDG: Rồng rắn lên mây 

- LQVT: Làm vở bài tập trang 1 

- Trò chuyện về lợi ích của một số loại rau củ quả quen thuộc 

- Vệ sinh cuối tuần: Cùng cô lau giá tủ, lá cây 

- PTVĐ: +VĐCB: Bật xa 20cm – Ném xa bằng 2 tay 

- Nếu gương bé ngoan + văn nghệ cuối tuần.  

MT16, 

MT80 



* TUẦN III: 

- Trò chuyện với trẻ về các loại quả gần gũi, quen thuộc. 

- LQVT: Làm vở bài tập trang 13 

- LQVH: Thơ: Chùm quả ngọt 

- Chơi với đất nặn (Nặn quả bưởi) (MT80)  

- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép. 

- Nêu gương bé ngoan + Văn nghệ cuối tuần.  
 

* TUẦN IV: 

- Rèn kỹ năng nói đủ câu 

- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép 

- Trò chuyện về một số loài hoa đặc trưng mùa xuân 

- Vệ sinh cuối tuần: Cô và trẻ lau dọn đồ chơi 

- PTVĐ:+ VĐCB: Chuyền bóng hai bên hàng dọc - Ném trúng đích nằm ngang 

- Nêu gương bé ngoan + văn nghệ cuối tuần.  

Chủ đề - Sự kiện  Cây xanh quanh bé  Một số loại rau, củ  Bé biết những quả nào  Hoa đẹp bé yêu  
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